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1
510012 Nguyễn Đức Anh Nam 08/01/2011 Trường THCS Phùng Chí Kiên Trường THPT B Nguyễn Khuyến Khá 0 0 7,75 8 8,7 24,45 Trường THPT Nghĩa Minh Trường THPT C Nghĩa Hưng

2
020438 Trần Phương Vy Nữ 19/02/2011 Trường THCS Mỹ Thắng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tốt 0 0 8,75 7,5 8 24,25 Trường THPT A Nguyễn Khuyến Trường THPT C Nghĩa Hưng

3
500528 Trần Ngọc Minh Tuấn Nam 25/04/2011 Trường THCS Tô Hiệu Trường THPT A Trần Hưng Đạo Tốt 0 0 7 9 8,05 24,05 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

4
500395 Nguyễn Đỗ Trường Phát Nam 20/04/2011 Trường THCS Phùng Chí Kiên Trường THPT A Trần Hưng Đạo Tốt 0 0 7,75 9 7,2 23,95 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

5
500004 Nguyễn Đại An Nam 05/12/2011 Trường THCS Mỹ Hưng Trường THPT A Trần Hưng Đạo Khá 0 0 7,25 8 8,6 23,85 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

6
500142 Trần Hải Đăng Nam 22/04/2011 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Trường THPT A Trần Hưng Đạo Tốt 0 0 6,75 8,5 8,45 23,70 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

7
020549 Trần Văn Việt Anh Nam 23/10/2011 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tốt 0 0 6,5 8 9,1 23,60 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

8
500509 Trần Xuân Trí Nam 19/10/2011 Trường THCS Lương Thế Vinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo Tốt 0 0 7,5 8,5 7,45 23,45 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

9
530255 Doãn Gia Khánh Nam 05/07/2011 Trường THCS Tống Văn Trân Trường THPT B Nguyễn Huệ Tốt 0 0 7,25 8,25 7,7 23,20 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

10
510185 Trần Khánh Linh Nữ 10/04/2011 Trường THCS Phùng Chí Kiên Trường THPT B Nguyễn Khuyến Tốt 0 0 7,5 7 8,6 23,10 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

11
530034 Nguyễn Khánh Vân Anh Nữ 11/11/2011 Trường THCS Tống Văn Trân Trường THPT B Nguyễn Huệ Khá 0 0 8,25 8 6,85 23,10 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

12
500221 Trần Gia Huy Nam 26/07/2011 Trường THCS Lương Thế Vinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo Tốt 0 0 7,75 8,25 7,05 23,05 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

13
790021 Lương Quế Anh Nữ 02/02/2011 Trường THCS Hải Quang Trường THPT A Hải Hậu Tốt 0 0 8 8,5 6,55 23,05 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

14
790586 Lương Nguyễn Hồng Vy Nữ 24/01/2011 Trường THCS Hải Quang Trường THPT A Hải Hậu Tốt 0 0 7,5 8,25 7,05 22,80 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

15
790180 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 03/11/2011 Trường THCS Hải Vân Trường THPT A Hải Hậu Tốt 0 0 6,25 8 8,5 22,75 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

16
530218 Trịnh Gia Huy Nam 26/07/2011 Trường THCS Nam Mỹ Trường THPT B Nguyễn Huệ Khá 0 0 7,75 7,25 7,7 22,70 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

17
900298 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 26/03/2011 Trường THCS Giao An Trường THPT Giao Thủy Tốt 0 0 8 7,75 6,8 22,55 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

18
790158 Hoàng Ngọc Hà Nữ 29/04/2011 Trường THCS Hải Bắc Trường THPT A Hải Hậu Tốt 0 0 8,5 7,5 6,55 22,55 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

19
500440 Lã Trần Ngọc Sơn Nam 03/09/2011 Trường THCS Hàn Thuyên Trường THPT A Trần Hưng Đạo Khá 0 0 8 7,25 7,3 22,55 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

20
530559 Phạm Đức Trí Nam 19/08/2011 Trường THCS Lương Thế Vinh Trường THPT B Nguyễn Huệ Khá 0 0 7,25 8,25 6,75 22,25 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

21
530213 Nguyễn Xuân Huy Nam 01/05/2011 Trường THCS Nghĩa An Trường THPT B Nguyễn Huệ Khá 0 0 7,5 7,5 7,2 22,20 Trường THPT Nghĩa Minh Trường THPT C Nghĩa Hưng

22
780101 Đào Ánh Dương Nữ 21/07/2011 Trường THCS Trung Đông Trường THPT Lê Quý Đôn Khá 0 0 7,75 7,5 6,65 21,90 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

23
660048 Vũ Bảo Anh Nam 26/05/2011 Trường THCS Liễu Đề Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 7,5 7,5 6,65 21,65 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

24
660128 Vũ Thị Ngọc Đan Nữ 09/08/2011 Trường THCS Nghĩa Sơn Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 7,75 7,25 6,4 21,40 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

25
810363 Trần Duy Thái Nam 24/08/2011 TRƯỜNG THCS HẢI LÝ Trường THPT C Hải Hậu Khá 0 0 8,5 7,5 5 21,00 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

26
660306 Trần Nhật Bảo Long Nam 05/11/2011 Trường THCS Nghĩa Sơn Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 8 7,75 5,2 20,95 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

27
550199 Trần Thị Thu Hà Nữ 19/09/2011 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Trường THPT Trần Văn Lan Khá 0 0 8 7 5,95 20,95 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

28
520713 Đỗ Bảo Trâm Nữ 18/05/2011 Trường THCS Mỹ Xá Trường THPT Ngô Quyền Khá 0 0 7,25 7 6,6 20,85 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Nghĩa Minh

29
520269 Mai Trần Hiếu Nam 19/05/2011 Trường THCS Nghĩa An Trường THPT Ngô Quyền Khá 0 0 7 7,75 6,1 20,85 Trường THPT Nghĩa Minh Trường THPT C Nghĩa Hưng

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT ĐỢT 2 VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG NĂM HỌC 2026-2027
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30
810344 Đỗ Minh Quang Nam 03/11/2011 TRƯỜNG THCS HẢI LÝ Trường THPT C Hải Hậu Khá 0 0 7,5 7 6,25 20,75 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

31
810125 Nguyễn Thị Ngân Hà Nữ 25/11/2011 TRƯỜNG THCS HẢI LÝ Trường THPT C Hải Hậu Tốt 0 0 8,25 7 5,45 20,70 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

32
660496 Mai Phương Thúy Nữ 12/09/2011 Trường THCS Nghĩa Trung Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 6,75 7,75 6,2 20,70 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

33
810397 Trần Thị Phương Thùy Nữ 31/08/2011 Trường THCS Hải Triều Trường THPT C Hải Hậu Khá 0 0 8,5 7,5 4,7 20,70 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

34
910480 Phan Đức Thọ Nam 12/09/2011 Trường THCS Bạch Long Trường THPT Giao Thủy B Khá 0 0 7,5 7,5 5,55 20,55 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

35
810488 Trần Đức Việt Nam 18/03/2011 Trường THCS Hải Triều Trường THPT C Hải Hậu Tốt 0 0 7,75 8,75 4 20,50 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

36
660292 Nguyễn Thị Nhật Linh Nữ 10/04/2011 Trường THCS Nghĩa Sơn Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 7,5 6,5 6,45 20,45 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

37
850192 Nguyễn Gia Huy Nam 11/08/2011 TRƯỜNG THCS HẢI MINH Trường THPT Vũ Văn Hiếu Tốt 0 0 7 7,75 5,7 20,45 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

38
920348 Trần Yến Nhi Nữ 01/01/2011 Trường THCS Giao Lạc Trường THPT Giao Thủy C Tốt 0 0 7,25 8 5 20,25 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

39
380341 Trần Đức Phát Nam 22/10/2011 Trường THCS Mỹ Thắng Trường THPT Nam Lý Khá 0 0 7 7,5 5,65 20,15 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

40
810093 Nguyễn Tấn Dũng Nam 17/04/2011 Trường THCS Hải Tây Trường THPT C Hải Hậu Khá 0 0 7,5 7,75 4,8 20,05 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

41
660184 Trần Minh Hiệp Nam 17/08/2011 Trường THCS Nghĩa Sơn Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 7,25 6,5 6,3 20,05 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

42
660210 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 04/07/2011 Trường THCS Nghĩa Sơn Trường THPT A Nghĩa Hưng Khá 0 0 6,5 7,25 6,15 19,90 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

43
550265 Trần Đức Huy Nam 30/06/2011 Trường THCS Lương Thế Vinh Trường THPT Trần Văn Lan Khá 0 0 6,25 7,25 6,25 19,75 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

44
780273 Trần Huyền My Nữ 20/08/2011 Trường THCS Trung Đông Trường THPT Lê Quý Đôn Đạt 0 0 8,75 6,5 4,5 19,75 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

45
920123 Đinh Thị Bích Đào Nữ 05/06/2011 Trường THCS Giao Lạc Trường THPT Giao Thủy C Khá 1,5 0 6 7,25 4,95 19,70 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Nho Quan C

46
520188 Hoàng Thọ Đạt Nam 06/01/2011 Trường THCS Lê Đức Thọ Trường THPT Ngô Quyền Khá 0 0 6,5 7,25 5,55 19,30 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

47
800234 Trịnh Thị Uyên Linh Nữ 09/04/2011 Trường THCS Hải Cường Trường THPT B Hải Hậu Khá 0 0 7,5 6 4,65 18,15 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

48
840227 Nguyễn Văn Lộc Nam 07/02/2011 Trường THCS Hải An Trường THPT An Phúc Khá 0 0 6,75 6,25 5 18,00 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

49
550266 Trần Đức Huy Nam 08/08/2011 Trường THCS Tô Hiệu Trường THPT Trần Văn Lan Đạt 0 0 7,25 5,5 5,1 17,85 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

50
920333 Phạm Duy Nhất Nam 01/01/2011 Trường THCS Giao An Trường THPT Giao Thủy C Khá 0 0 7 7,5 3,35 17,85 Trường THPT C Nghĩa Hưng

51
610341 Trần Thị Hạ Mi Nữ 24/08/2011

Trường Tiểu học và THCS Yên 
Phương

Trường THPT Mỹ Tho Khá 0 0 6,5 6,75 4,55 17,80 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

52
530378 Trần Thu Ngân Nữ 03/02/2011 Trường THCS Lương Thế Vinh Trường THPT B Nguyễn Huệ Khá 0 0 7,25 5 5,35 17,60 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

53
580036 Nguyễn Hoàng Bách Nam 05/10/2011 Trường THCS Minh Tân Trường THPT Nguyễn Bính Khá 0 0 6 7,25 4,25 17,50 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Trần Nhân Tông

54
820152 Nguyễn Ngọc Huy Nam 20/10/2011 Trường THCS Hải Hòa Trường THPT Thịnh Long Khá 0 0 7,5 4,5 5,25 17,25 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

55
380014 Trần Đình Nhật Anh Nam 28/12/2011 Trường THCS Tiến Thắng Trường THPT Nam Lý Đạt 0 0 5 5,75 6,5 17,25 Trường THPT A Nguyễn Khuyến Trường THPT C Nghĩa Hưng

56
820245 Nguyễn Đức Nguyên Nam 15/07/2011 Trường THCS Hải Hòa Trường THPT Thịnh Long Đạt 0 0 6,5 7,25 3,35 17,10 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

57
820147 Vũ Duy Huân Nam 19/09/2011 Trường THCS Hải Châu Trường THPT Thịnh Long Đạt 0 0 6,75 6,25 4 17,00 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

58
310145 Lê Trần Đức Đạt Nam 12/06/2011 Trường THCS Mộc Hoàn Trường THPT A Duy Tiên Khá 0 0 5,5 7 4,45 16,95 Trường THPT Tạ Uyên Trường THPT C Nghĩa Hưng

59
130600 Hoàng Công Vinh Nam 23/05/2010 Trường THCS Thanh Sơn 2 Trường THPT Nho Quan A Khá 0 0 7 5,25 4,5 16,75 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Nho Quan C

60
640450 Trần Diễm Quỳnh Nữ 18/10/2011 Trường THCS Yên Lương Trường THPT Đỗ Huy Liêu Khá 0 0 8,25 4,75 3,5 16,50 Trường THPT Nghĩa Minh Trường THPT C Nghĩa Hưng
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61
930070 Cao Thành Danh Nam 08/11/2011 Trường THCS Quất Lâm Trường THPT Quất Lâm Đạt 0 0 5,25 7,25 4 16,50 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Nghĩa Minh

62
290472 Nguyễn Bảo Quốc Nam 17/03/2011 Trường THCS An Nội Trường THPT B Bình Lục Đạt 0 0 6,75 6,5 3,25 16,50 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

63
820358 Bùi Mạnh Toàn Nam 11/05/2011 Trường THCS Thịnh Long Trường THPT Thịnh Long Khá 0 0 7,75 4,75 3,75 16,25 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Kim Sơn C

64
290492 Trần Quang Sơn Nam 22/10/2011 Trường THCS An Nội Trường THPT B Bình Lục Đạt 0 0 7 7,25 2 16,25 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

65
370173 Ngô Đức Huy Nam 03/06/2011 Trường THCS Nhân Chính Trường THPT Bắc Lý Đạt 0 0 6 6 4,1 16,10 Trường THPT A Nguyễn Khuyến Trường THPT C Nghĩa Hưng

66
930144 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 11/11/2011 Trường THCS Bạch Long Trường THPT Quất Lâm Đạt 0 0 6,75 6 3,25 16,00 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

67
840201 Phạm Minh Khánh Nam 30/03/2011 Trường THCS Phong Giang Trường THPT An Phúc Đạt 0 0 5,75 5,75 4,35 15,85 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

68
100173 Đặng Minh Hiếu Nam 29/04/2011

Trường Tiểu học và THCS Gia 
Vượng

Trường THPT Gia Viễn A Đạt 0 0 5 6,5 4,25 15,75 Trường THPT Nho Quan C Trường THPT C Nghĩa Hưng

69
100265 Đào Thị Thanh Mai Nữ 17/06/2011 Trường THCS Gia Phú Trường THPT Gia Viễn A Khá 0 0 5,75 4,25 5,35 15,35 Trường THPT Nho Quan C Trường THPT C Nghĩa Hưng

70
670258 Lã Khánh Ly Nữ 11/08/2011 Trường THCS Hải Hòa Trường THPT B Nghĩa Hưng Khá 0 0 7 2,75 5,6 15,35 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

71
670227 Đỗ Vũ Thùy Linh Nữ 10/03/2011 Trường THCS Nghĩa Tân Trường THPT B Nghĩa Hưng Đạt 0 0 6,75 4,5 4 15,25 Trường THPT Trần Nhân Tông Trường THPT C Nghĩa Hưng

72
640356 Đoàn Kim Ngọc Nữ 26/12/2011 Trường THCS Yên Lương Trường THPT Đỗ Huy Liêu Đạt 0 0 8,5 5,25 1,45 15,20 Trường THPT Nghĩa Minh Trường THPT C Nghĩa Hưng

73
410504 Đinh Khánh Vi Nữ 30/10/2010 Trường THCS Thanh Hải Trường THPT B Thanh Liêm Khá 0 0 4,75 5,5 4,85 15,10 Trường THPT C Nghĩa Hưng Trường THPT Nho Quan C

Danh sách gồm 73 thí sinh./.
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